
Ngày thi: 10/01/2026 Địa điểm thi: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP.HCM

Phòng thi: A114 Giờ thi: 8h00 (Ca 1)

1 Trần Hoài Bảo 31/10/2002 Tp. Hồ Chí Minh

2 Nguyễn Anh Đức 18/08/2004 Nghệ An

3 Trần Hồng Hân 27/04/2003 Đồng Nai

4 Trần Thị Ngọc Hân 31/05/2007 Tiền Giang

5 Trương Thị Thu Hiền 15/02/2004 Bình Phước

6 Nguyễn Thị Thu Hoài 14/12/1996 Đăk Lăk

7 Nguyễn Thị Kim Hồng 04/08/1990 Đồng Nai

8 Nguyễn Khắc Tuấn Khang 01/02/2003 Vĩnh Long

9 Nguyễn Ngọc Kim Khánh 04/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh

10 Nguyễn Tùng Khánh 09/05/2004 Phú Yên

11 Đỗ Quang Linh 21/10/2004 Cà Mau

12 Nguyễn Trúc Linh 05/05/2000 An Giang

13 Phạm Huyền Linh 28/03/2007 Gia Lai

14 Ngô Hạ Minh 01/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh

15 Triệu Thúy Nga 02/12/2007 Lâm Đồng

16 Trần Thị Hải Nguyên 21/06/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu

17 Lý Hoàng Trúc Nhi 17/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh

18 Đoàn Ngọc Tâm Như 02/09/2004 Lâm Đồng

19 Nguyễn Thanh Phước 06/08/2003 Đồng Tháp

20 Nguyễn Minh Quân 07/03/2006 Đà Nẵng

21 Nguyễn Nguyên Thiên 25/04/2004 Cà Mau

22 Nguyễn Ngọc Anh Thư 08/10/2003 Đồng Tháp

23 Trần Thị Thanh Thuy 02/05/2003 Tp. Hồ Chí Minh

24 Nguyễn Minh Thy 17/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh

25 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 29/08/2007 Lâm Đồng

26 Phạm Ngọc Vân Trang 02/08/2003 Vĩnh Long

27 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10/08/2005 Bến Tre

28 Nguyễn Võ Thanh Trúc 29/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh

29 Nguyễn Viên Minh Trung 18/07/1996 Đồng Tháp

30 Mai Anh Tuấn 28/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh

31 Trần Thị Mộng Tuyền 27/01/2001 Trà Vinh

32 Nguyễn Thị Quỳnh Uyên 14/03/1982 Đà Nẵng

33 Quàng Thị Mỹ Uyên 18/01/2005 Điện Biên

34 Nguyễn Lê Trung Vĩnh 18/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách này có: 34 thí sinh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TRUNG TÂM TIN HỌC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH



Ngày thi: 10/01/2026 Địa điểm thi: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP.HCM

Phòng thi: A114 Giờ thi: 10h30 (Ca 2)

1 Phan An 01/01/2007 Lâm Đồng

2 Dương Vân Anh 06/11/1984 Tp. Hồ Chí Minh

3 Mai Trần Phương Anh 08/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh

4 Điểu Thanh Bình 06/03/2004 Đồng Nai

5 Trần Thị Kim Châu 28/12/1989 Đăk Lăk

6 Nguyễn Thành Đạt 17/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh

7 Nguyễn Hoàng Thùy Dương 21/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh

8 Trần Nguyễn Xuân Hiền 05/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh

9 Đặng Thị Lan Hương 22/05/1982 Tp. Hồ Chí Minh

10 Cao Việt Khái 11/12/2004 Cà Mau

11 Nguyễn Ngọc Lân 01/07/2004 Quảng Nam

12 Nguyễn Thị Trúc Lệ 04/06/2002 An Giang

13 Nguyễn Lê Mạnh Linh 27/08/1981 Hà Nội

14 Trần Trúc Linh 28/04/2004 Vĩnh Long

15 Ngô Thị Thanh Loan 11/06/2005 Lâm Đồng

16 Võ Thị Hà My 10/11/1992 Quảng Trị

17 Hồ Thị Thảo Nguyên 08/01/2004 Đăk Nông

18 Giang Thị Yến Nhi 21/02/2004 Tp. Hồ Chí Minh

19 Lục Nam Phương 03/05/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu

20 Nguyễn Thị Tố Quyên 29/10/1999 Quảng Nam

21 Đỗ Ngọc Quỳnh 05/08/2007 Quảng Nam

22 Thạch Thị Sa Thanh 24/02/2004 Trà Vinh

23 Đinh Thị Thu Thảo 21/06/1995 Lâm Đồng

24 Hoàng Mai Thảo 09/11/2004 Tp. Hồ Chí Minh

25 Nguyễn Thanh Thảo 14/12/2000 Cà Mau

26 Nguyễn Thị Diễm Thúy 21/01/1997 Tp. Hồ Chí Minh

27 Nguyễn Thị Trường 01/05/2007 Nghệ An

28 Phạm Thị Cẩm Tuyên 20/08/1980 Bình Định

29 Trần Thị Bích Tuyền 25/04/2004 Phú Yên

30 Đinh Bùi Phương Uyên 22/02/2003 Vĩnh Long

31 Trương Mẫn Uyên 28/02/1997 Bến Tre

32 Bùi Thị Vân 01/01/1993 Hải Phòng

33 Trần Thị Thảo Vân 19/06/2007 Lâm Đồng

34 Võ Xuân Vũ 17/06/1991 Thành Phố Huế

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Danh sách này có: 34 thí sinh.

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH


